
1 

PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM - KIẾN THỨC CHUNG 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh, năm 2024) 

 

I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  

Bộ luật số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019. 

- Điều 1, 2, 5, 6, 8, Chương I. Những quy định chung; 

- Điều 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Mục 1. Giao kết hợp 

đồng, Chương III. Hợp đồng lao động;  

- Điều 29, 30, 31, 33 Mục 2. Thực hiện hợp đồng, Chương III. Hợp đồng 

lao động; 

- Điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, Mục 3. Chấm dứt hợp 

đồng, Chương III. Hợp đồng lao động; 

- Điều 90, 91, 92, 98, Chương VI. Tiền lương;  

- Chương VII. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;  

- Chương VIII. Kỷ luật lao động, Trách nhiệm vật chất. 

II. LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua 

ngày 09/01/2023. 

- Điều 3. Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh; 

- Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

- Điều 9 => Điều 18, Chương II. Quyền, nghĩa vụ của người bệnh; 

- Điều 34. Đình chỉ hành nghề; 

- Điều 39 => Điều 47, Chương III. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

III. QUY TẮC ỨNG XỬ 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế. 

- Chương I. Quy định chung; 

- Điều 3, 4, 5, 6, Chương II. Nội dung Quy tắc ứng xử; 

- Điều 14, Chương III. Trách nhiệm thực hiện; 

- Điều 15, 16, Chương IV. Khen thưởng, xử lý vi phạm; 

- Điều 17, Chương V. Điều khoản thi hành. 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

I. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng Việt Nam (Quyết định 

số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam Quyết định “ Về 

việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam") 

- Chương I. Quy định chung 

- Chương II. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam  

 II. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới tập 1, 

tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, năm 2020. (Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT, ngày 

03/3/2020 của Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế về việc ban hành bộ 

chương trình và tài liệu đào tạo gồm: Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng 

cho điều dưỡng viên mới; Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; 

Hướng dẫn tổ chức quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới) 

1. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới tập 1 

- Bài 6: Phòng ngừa sự cố y khoa liên quan đến chăm sóc người bệnh  

1. Tần suất và các loại sự cố y khoa hay gặp  

2. Phân loại sự cố y khoa 

3. Nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa 

4. Các loại sự cố y khoa trong thực hành sử dụng thuốc  

5. Các biện pháp phòng ngừa sự cố y khoa trong thực hành sử dụng thuốc  

- Bài 7: Chăm sóc giảm đau  

1. Nguyên nhân đau. 

2. Các yếu tố ảnh đến cảm giác đau 

3. Vai trò của Điều dưỡng trong kiểm soát đau  

4. Nguyên tắc kiểm soát đau. 

- Bài 9: Đón tiếp người bệnh chuyển viện, xuất viện  

1. Các thủ tục cần thiết cho người bệnh, chuyển khoa  chuyển viện  

2. Cho người bệnh xuất viện  

- Bài 10. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn 

- Bài  15. Thực hành dùng thuốc cho người bệnh  

Kỹ năng cho người bệnh uống thuốc 
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2. Tài liệu đào tạo thực hành Lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới tập 2 

- Bài 25: Kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý đường thở  

1. Hút thông đường hô hấp  

2. Cho người bệnh thở O xy ( liệu pháp o xy) 

3. Xử trí dị vật đường thở. 

- Bài 26: Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản  

1. Triệu chứng và xác định người bệnh ngừng tuần hoàn  

2. Nguyên tắc chung khi xử trí cấp cứu nạn nhân bị ngừng tim, ngừng thở. 

- Bài 27: Phòng và xử trí phản vệ . 

1. Khái niệm.  

2. Hướng dẫn phân loại mức độ phản vệ. 

3. Thành phần hộp thuốc cấp cứu phản vệ . 

4. Trang thiết bị y tế và tối thiểu cấp cứu phản vệ . 

5. Xử trí phản vệ nhẹ độ 1. 

- Bài 28:  Kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh  

Những kỹ năng giao tiêp cơ bản cuả người điều dưỡng  

III. Thông tư số 31/2021 TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định 

hoạt động Điều dưỡng trong Bệnh viện  

- Điều 5, 6, 7, 14. 

IV. Thông tư số 32/2023 TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh  

- Điều 3, Điều 4.  

 
 

 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CỬ NHÂN KỸ THUẬT 

HÌNH ẢNH Y HỌC/ HÌNH ẢNH Y HỌC 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

PHẦN I:  CHUYÊN MÔN 

Bài1: Chụp x quang phổi tư thế đỉnh phổi ưỡn (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Bài 2: Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc đối quang (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Bài 3: Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (Ban hành kèm theo Quyết định số 

25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Bài 4: Chụp  CHT sọ não không tiêm chất thuộc đối quang từ (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)  

Bài 5: Siêu âm ổ bụng (Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT 

03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Bài 6: Quy trình kỹ thuật siêu âm ổ bụng cấp cứu (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Bài 7: Quy trình kỹ thuật chụp xquang ổ bụng cấp cứu (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)  

Bài 8: Chẩn đoán và xử trí tai biến liên quan đên thuốc đối quang (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

PHẦN II: VĂN BẢN AN TOÀN BỨC XẠ 

Bài 1: Yêu cầu về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng (Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 

08/11/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an 

toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng) 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 04 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CỬ NHÂN KỸ THUẬT 

XÉT NGHIỆM Y HỌC/ XÉT NGHIỆM Y HỌC 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

 

1. Chương 1: Bệnh phẩm xét nghiệm, tr 12-51. “Kỹ thuật và thiết bị xét 

nghiệm y học”. Nhà xuất bản Y học, 2023 

2. Phần B. Phương pháp miễn dịch phát quang và hệ thống xét nghiệm miễn 

dịch, Chương 10, tr 182-199. “Kỹ thuật và thiết bị xét nghiệm y học”. Nhà xuất 

bản Y học, 2023  

(có các file scan gửi kèm) 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 05 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CỬ NHÂN KỸ THUẬT 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG/ VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

I. Quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng (ban hành theo Quyết đinh số 

54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”)  

1. Lượng giá chức năng khuyết tật 

2. Thử cơ bằng tay 

3. Đo tầm vận động khớp 

4. Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn 

5. Điều trị bằng vi sóng 

6. Điều trị bằng siêu âm 

7. Điều trị bằng các dòng điện xung 

8. Điều trị bằng các dòng xung giao thoa 

9. Điều trị bằng từ trường 

10. Điều trị bằng  sóng xung kích 

11. Điều trị bằng tia hồng ngoại 

12. Điều trị bằng  máy kéo giãn cột sống 

13. Tập kéo giãn 

14. Kỹ thuật xoa bóp vùng 

15. Tập vận động thụ động 

16. Tập vận động  có trợ giúp 

17. Tập vận động  chủ động 

18. Tập vận động  có kháng trở  

19. Tập đi với thanh song song 

20. Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh liệt nửa người 

21. Kỹ thuật  đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy 

22. Kỹ thuật hướng dẫn người bệnh liệt nửa người ra vào xe lăn 

23. Kỹ thuật đặt thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 

 

II. Phác đồ điều trị (ban hành theo Quyết định số 3109/BYT-QĐ ngày 19 

tháng 08 năm 2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị chuyên ngành phục hồi chức năng”)  

1. Phục hồi chức năng cho trẻ bị di chứng viêm não; 

2. Phục hồi chức năng  sau phẫu thuật chóp xoay khớp vai; 

3. Phục hồi chức năng sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối; 

4. Phục hồi chức năng tổn thương tủy cổ; 

5. Phục hồi chức năng đau thắt lưng;  

6. Phục hồi chức năng liệt nửa người do tai biến mạch máu não; 

7. Phục hồi chức năng veo cổ cấp. 
 

---HẾT--- 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2088-byt-qd-quy-dinh-ve-y-duc-40182.aspx
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PHỤ LỤC 06 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG DƯỢC SĨ 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

 

1. Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Điều 30, 31, 80, 81, 82. 

2. Thông tư 22/2011/TT-BYT, ngày 10/06/2011 Bộ Y tế quy định tổ chức 

và hoạt động của khoa Dược bệnh viện  

- Điều 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

3. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính Phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám chữa bệnh 

- Điều 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15. 

4. Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 Quy định chi tiết một số 

điều của luật dược và nghị định 54/2017 /NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

- Điều 4, 6, 7, 8, 15, 17, 18. 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 07 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CỬ NHÂN DINH DƯỠNG 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

1. Giáo trình “Dinh dưỡng cơ sở” dùng cho cử nhân dinh dưỡng, Bộ 

môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất 

bản Y học, Hà Nội, năm 2016 

- Bài 1. Vai trò, nhu cầu năng lượng và các chất sinh năng lượng (Trang 22-29) 

- Bài 2. Vai trò và nhu cầu Vitamin (Trang 30-43) 

- Bài 7. Dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi  (Trang 73-78) 

- Bài 12. Dinh dưỡng cho người cao tuổi ( Trang 109-112) 

2. Giáo trình “Dinh dưỡng lâm sàng - Tiết chế” dành cho cử nhân dinh 

dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội, năm 2016 

- Bài 5. Các đường nuôi dưỡng ( Trang 51-68) 

- Bài 24. Dinh dưỡng trong điều trị ung thư ( Trang 262-265) 

- Bài 25. Vai trò của dinh dưỡng trong bệnh viện và tầm quan trọng của tư 

vấn dinh duỡng tiết chế (Trang 274-279) 

(Có file scan trích dẫn gửi kèm) 
 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 08 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 

ĐIỆN TỬ Y SINH/ KỸ THUẬT Y SINH 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

Trích Tài liệu đào tạo cán bộ trang thiết bị y tế của Hội thiết bị y tế Việt 

Nam và Vụ trang thiết bị và công trình y tế năm 2017 

Bài 1. Máy X quang  

Bài 2. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (ct scanner)  

Bài 3. Hệ thống chụp mạch - angiography (dsa)  

Bài 4. Hệ thống chụp cộng hưởng từ (mri)  

Bài 5. Các  phương pháp tạo ảnh cộng hưởng từ hạt nhân  

Bài 6. Máy siêu âm  

Bài 7. Hệ thống nội soi ống mềm video 

Bài 8. Máy phân tích huyết học tự động 

Bài 9. Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

Bài 10. Máy thở  

Bài số 11. Các thiết bị lọc máu 

Bài số 12. An toàn bức xạ trong khoa chẩn đoán hình ảnh  

Bài số 13. Hệ thống công nghệ thông tin y tế his, ris, pacs  

Bài số 14. Hệ thống khí trung tâm  

(Có file scan gửi kèm theo) 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 09 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN VIÊN  

VỀ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

1. Luật Bảo vệ môi trường 2020 

- Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường 

- Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường 

- Mục 4, Chương IV: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường, Giấy phép môi trường (Điều 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47) 

- Mục 3, Chương V: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ; Đô thị và nông thôn; Trong một số lĩnh vực (Điều 62) 

2. Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/1/2021 của Bộ Y tế Quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 

 - Điều 4 -> Điều 14 

 - Phụ lục 1: Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục 

vụ mục đích tái chế. 

 - Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật khu lưu giữ chất thải tại cơ sở y tế 

 
 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 10 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN VIÊN  

VỀ TRUYỀN THÔNG 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

1. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 

- Điều 1 => 7, Điều 9, Chương I; 

- Điều 10 => 13, Chương II; 

- Điều 16, 17, 18 Mục 2; Điều 23, 24 Mục 3; Điều 25 Mục 4, Chương III; 

- Điều 38, 39, 40 Mục 2 Chương IV. 

2. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước 

- Điều 1 => 4, Chương I; 

- Điều 6 => 9, Chương II. 

3. Quy định số 25-QĐ/TU ngày 22/10/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công 

tác chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với thông tin báo chí và công tác 

tiếp nhận xử lý thông tin báo chí, thông tin trên mạng xã hội về tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Điều 1 => 4, Chương I;  

- Điều 8, 9, 10, Chương II. 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 11 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VIÊN  

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

- Điều 4, 5, 6, 7, 8, Chương I; 

- Điều 16, 18, 21, Chương II; 

- Điều 51, Chương III. 

2. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  ngày 21/06/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

- Điều 11, 14, 23. 

3. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về 

việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

- Điều 3, 4, 7, Chương II; 

II- Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. 

-Tài khoản loại 1: Nguyên tắc kế toán tài khoản tiền, đầu tư tài chính các 

khoản phải thu và hàng tồn kho; Tài khoản 111 , Tài khoản 112, Tài khoản 131, 

Tài khoản 138, Tài khoản 152, Tài khoản 155. 

- Tài khoản loại 2: Tài khoản 211, Tài khoản 248. 

- Tài khoản loại 3: Tài khoản 331, Tài khoản 332, Tài khoản 333, Tài khoản 334. 

- Tài khoản loại 4: Tài khoản 421, Tài khoản 431. 

- Tài khoản loại 5: Tài khoản 511, tài khoản 531. 

- Tài khoản loại 6: Tài khoản 611, Tài khoản 632, Tài khoản 642. 

-Tài khoản loại 8:  Tài khoản 821. 

- Tài khoản loại 9: Tài khoản 911. 

 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 12 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

 

1. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

- Điều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, Chương I; 

- Điều 13 => Điều 28, Chương II; 

- Điều 41, Chương III. 

2. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 

- Điều 16, 17, 19, 20, 21, 22, Chương III; 

- Điều 23 => Điều 29, Chương IV. 

3. Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định 

hồ sơ bệnh án điện tử 

Điều 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 

4. Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành 

Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

- Điều 3, 4, 5, Chương I; 

- Phụ lục 1 (Mục I, II, III, IV, V); 

- Phụ lục 02. Bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá mức ứng dụng công nghệ 

thông tin tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

5. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính Phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông 

tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 

Điều 18, 19, 20. 

6. Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của bộ y tế giai 

đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2491/QĐ-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

Mục 3.4. Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế được giao tại Đề án 06 

 

 

---HẾT--- 
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PHỤ LỤC 13 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN VIÊN  

VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

PHẦN THI PHỎNG VẤN - KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Áp dụng trong Kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, năm 2024) 

1. Nghị quyết số: 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính Phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 

- Quan điểm và mục tiêu về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 

- Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 

- Cải cách thể chế (mục tiêu, nhiệm vụ) 

- Cải cách thủ tục hành chính (mục tiêu, nhiệm vụ) 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (mục tiêu, nhiệm vụ) 

- Cải cách chế độ công vụ (mục tiêu, nhiệm vụ) 

- Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số (mục tiêu, nhiệm vụ) 

- Giải pháp thực hiện cải cách hành chính 

2. Nghị quyết số 05 - NQ/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Quảng Ninh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

3. Quyết định số 3322/QĐ-UBND, ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Quảng 

Ninh giai đoạn 2021-2030. 

4. Hướng dẫn số: 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức 

Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên 

- Mục I. Kết nạp Đảng; 

- Mục II. Quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng. 

5. Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành 

quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu 

nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở 

- Quy trình Kiểm tra chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; 

- Quy trình Giám sát chuyên đề. 

 
 

 

---HẾT--- 


